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I. NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON 
1 608 Ma Thị Ngọc Anh 24/08/2006 Nữ 008306008659 1 01 09 02 VA 7.5 DI 9.5 GD 9.25 100 C20 26.25 2.75 29 1.38 27.63

2 583 Phương Quỳnh Anh 12/12/2006 Nữ 001306031203 1  07 01 VA 9 DI 9.5 GD 9.5 100 C20 28 0.75 28.75 0.2 28.2

3 345 Nguyễn Hồng Ánh 02/02/2006 Nữ 015306003427 1  13 07 VA 8 SU 9.75 DI 9.75 100 C00 27.5 0.75 28.25 0.25 27.75

4 421 Phạm Thi Dịu 07/05/2006 Nữ 008306003708 1  09 05 VA 8.75 SU 9.25 DI 9.75 100 C00 27.75 0.75 28.5 0.23 27.98

5 619 Hà Thị Doan 28/08/2006 Nữ 014306008145 1 01 14 07 VA 8.25 SU 9 GD 9.25 100 C19 26.5 2.75 29.25 1.28 27.78

6 190 Ma Thị Dung 30/08/2006 Nữ 019306006402 1 01 12 03 VA 8.25 DI 9 GD 9 100 C20 26.25 2.75 29 1.38 27.63

7 229 Lê Thuỳ Dương 01/03/2006 Nữ 038306001336 2NT 28 24 VA 9 DI 9 GD 9.5 100 C20 27.5 0.5 28 0.17 27.67

8 555 Triệu Thị Đẹp 14/10/2006 Nữ 004306004631 1 01 06 12 VA 6.75 SU 10 DI 9.5 100 C00 26.25 2.75 29 1.38 27.63

9 526 Nông Thị Mỹ Hạnh 25/10/2006 Nữ 017306000186 1 01 23 08 VA 8.25 DI 9 GD 9.75 100 C20 27 2.75 29.75 1.1 28.1

10 700 Lò Thị Kim Hoa 24/06/2006 Nữ 014306011097 1 01 14 02 VA 7.5 DI 9.75 GD 10 100 C20 27.25 2.75 30 1.01 28.26

11 527 Lò Thị Huế 03/08/2006 Nữ 017306001685 1 01 23 02 VA 8.5 DI 9.5 GD 9 100 C20 27 2.75 29.75 1.1 28.1

12 657 Bế Thị Minh Huệ 17/05/2006 Nữ 004306005708 1 01 06 06 VA 8.1 SU 9.2 GD 9.2 200 C19 26.5 2.75 29.25 1.28 27.78

13 264 Đào Thị Kim Huệ 11/10/2006 Nữ 019306009871 1 01 12 11 VA 8.5 DI 8.75 GD 9.25 100 C20 26.5 2.75 29.25 1.28 27.78

14 466 Cà Thị Khánh Huyền 02/04/2006 Nữ 014306006039 1 01 14 04 VA 8 SU 9 GD 9.5 100 C19 26.5 2.75 29.25 1.28 27.78

15 209 Lại Minh  Huyền 17/04/2006 Nữ 034306010229 2NT  26 04 VA 8.5 DI 9.75 GD 9.25 100 C20 27.5 0.5 28 0.17 27.67

16 481 Phạm Ngọc Huyền 29/01/2006 Nữ 038306015479 1 01 28 04 VA 8.75 DI 9 GD 9.25 100 C20 27 2.75 29.75 1.1 28.1

17 422 Ngô Thị Hương 04/11/2006 Nữ 038306023680 2NT  28 15 VA 8.75 SU 9.25 GD 9.5 100 C19 27.5 0.5 28 0.17 27.67

18 286 Trần Thị Hương 02/03/2006 Nữ 008306008884 1 01 09 05 VA 8.75 SU 8.5 GD 9.5 100 C19 26.75 2.75 29.5 1.19 27.94

19 472 Bùi Thị Hường 18/10/2006 Nữ 017306003970 1 01 23 05 VA 9.25 SU 9.25 GD 9.5 100 C19 28 2.75 30.75 0.73 28.73

20 681 Bàn Thị Lan 07/02/2006 Nữ 008306008078 1 01 09 03 VA 7.5 SU 9.25 GD 9.5 100 C19 26.25 2.75 29 1.38 27.63

21 506 Đinh Ngọc Lan 23/08/2006 Nữ 017306005692 2NT  23 09 VA 9.25 SU 8.75 GD 9.5 100 C19 27.5 0.5 28 0.17 27.67
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22 556 Dương Thị Liêm 19/10/2006 Nữ 004306005308 1 01 06 04 VA 8.25 DI 9.5 GD 9 100 C20 26.75 2.75 29.5 1.19 27.94

23 563 Lang Thuỳ Linh 01/01/2006 Nữ 038306026636 1 01 28 08 VA 9 DI 8.5 GD 9 100 C20 26.5 2.75 29.25 1.28 27.78

24 597 Nghiêm Ngọc Linh 19/01/2006 Nữ 017306005057 1 01 23 07 VA 9 DI 9 GD 9.25 100 C20 27.25 2.75 30 1.01 28.26

25 587 Nguyễn Thị Khánh Linh 09/06/2006 Nữ 017306007215 1 01 23 01 VA 8.4 DI 8.9 GD 9 200 C20 26.3 2.75 29.05 1.36 27.66

26 363 Hoàng Diệu Ly 14/01/2006 Nữ 024306013193 1 01 18 02 VA 7.75 DI 9.5 GD 9 100 C20 26.25 2.75 29 1.38 27.63

27 93 Nguyễn Khánh Ly 19/10/2006 Nữ 026306009000 2NT  16 03 VA 9.25 DI 9.5 GD 9.25 100 C20 28 0.5 28.5 0.13 28.13

28 427 Trần Ngọc Mai 23/05/2006 Nữ 042306008689 2NT  30 06 VA 9 SU 9 GD 9.5 100 C19 27.5 0.5 28 0.17 27.67

29 630 Vì Thị Na 21/03/2006 Nữ 014306000170 1 01 14 08 VA 8.5 SU 8 GD 9.75 100 C19 26.25 2.75 29 1.38 27.63

30 557 Triệu Bích Ngọc 01/02/2006 Nữ 004306005047 1 01 06 07 VA 8 SU 9.2 DI 9.2 200 C00 26.4 2.75 29.15 1.32 27.72

31 326 Dương Thị Thu Nguyệt 23/05/2006 Nữ 042306002969 2NT  30 22 VA 9 SU 9 GD 9.5 100 C19 27.5 0.5 28 0.17 27.67

32 400 Vũ Ngọc Nhi 13/03/2006 Nữ 025306005496 2NT  15 17 VA 9 DI 9 GD 9.75 100 C20 27.75 0.5 28.25 0.15 27.9

33 189 Lê Thị Huyền Nhung 24/03/2006 Nữ 025306003198 2NT  15 15 VA 9.5 SU 9.25 GD 9 100 C19 27.75 0.5 28.25 0.15 27.9

34 311 Lý Hồng Nhung 02/01/2006 Nữ 004306004253 1 01 06 07 VA 8 SU 9.4 GD 8.9 200 C19 26.3 2.75 29.05 1.36 27.66

35 541 Ma Thị Hồng Nhung 10/10/2006 Nữ 004306000117 1 01 06 14 VA 8.6 DI 8.7 GD 9.3 200 C20 26.6 2.75 29.35 1.25 27.85

36 296 Hoàng Thị Ánh Phương 17/11/2006 Nữ 014306004384 1 01 14 08 VA 8.75 DI 9 GD 9 100 C20 26.75 2.75 29.5 1.19 27.94

37 346 Lò Thị Thu Quyên 03/12/2006 Nữ 014306004591 1 01 14 04 VA 8.75 SU 8.5 GD 9.5 100 C19 26.75 2.75 29.5 1.19 27.94

38 403 Lê Thị Xuân Quỳnh 16/10/2006 Nữ 042306008953 2NT  30 25 VA 8.5 SU 9.4 DI 9.7 200 C00 27.6 0.5 28.1 0.16 27.76

39 198 Nguyễn Thị Quỳnh 17/01/2006 Nữ 038306021299 2NT  28 24 VA 9.1 SU 9.6 GD 9.1 200 C19 27.8 0.5 28.3 0.15 27.95

40 525 Sộng Thị Sênh 04/06/2006 Nữ 014306003318 1 01 14 09 VA 7.75 SU 9.5 GD 9 100 C19 26.25 2.75 29 1.38 27.63

41 414 Mông Thị Tâm 11/03/2006 Nữ 019306006403 1 01 12 03 VA 8.5 DI 8.5 GD 9.5 100 C20 26.5 2.75 29.25 1.28 27.78

42 213 Bùi Phương Thảo 18/10/2006 Nữ 025306000477 2NT  15 08 VA 8.75 SU 9.5 DI 9.25 100 C00 27.5 0.5 28 0.17 27.67

43 13 Nguyễn Phương Thảo 01/01/2006 Nữ 030306008757 2NT  21 05 VA 8.75 SU 9.25 DI 9.5 100 C00 27.5 0.5 28 0.17 27.67

44 68 Nguyễn Phương Thảo 09/12/2006 Nữ 026306005066 2NT  16 05 VA 9 DI 9 GD 9.75 100 C20 27.75 0.5 28.25 0.15 27.9

45 224 Quàng Thị Thảo 01/01/2006 Nữ 014306002073 1 01 14 03 VA 8.5 DI 9 GD 9.25 100 C20 26.75 2.75 29.5 1.19 27.94

46 372 Hoàng Ngọc Thoa 10/10/2006 Nữ 022306003379 1 01 17 09 VA 8.4 DI 9.3 GD 9.2 200 C20 26.9 2.75 29.65 1.14 28.04

47 605 Vừ Thị Thu 08/06/2006 Nữ 014306013422 1 01 14 09 VA 8 DI 9.5 GD 8.75 100 C20 26.25 2.75 29 1.38 27.63
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48 83 Nguyễn Thu Trà 09/04/2006 Nữ 008306000995 2NT  09 06 VA 8.5 SU 9.5 GD 9.75 100 C19 27.75 0.5 28.25 0.15 27.9

49 429 Lô Thị Huyền Trang 20/12/2006 Nữ 040306019294 1 01 29 15 VA 8.7 SU 8.6 GD 9.2 200 C19 26.5 2.75 29.25 1.28 27.78

50 474 Nguyễn Thị Trinh 22/02/2006 Nữ 040306009012 2NT  29 12 VA 8.75 SU 8.75 DI 10 100 C00 27.5 0.5 28 0.17 27.67

51 451 Trần Thị Trúc 19/06/2006 Nữ 042306001721 2NT  30 16 VA 8.75 DI 9.5 GD 9.75 100 C20 28 0.5 28.5 0.13 28.13

52 565 Đào Thị Hoa Tuyết 13/08/2006 Nữ 014306004978 1  14 08 VA 8.5 SU 9.5 DI 9.75 100 C00 27.75 0.75 28.5 0.23 27.98

53 176 Ly Thị Diệu Vy 27/03/2006 Nữ 014306001960 1 01 14 04 VA 8.1 SU 9 GD 9.2 200 C19 26.3 2.75 29.05 1.36 27.66

54 687 Vàng Thị Xinh 12/10/2006 Nữ 011306007490 1 01 62 05 TO 9 VA 8.4 GD 9.6 200 C14 27 2.75 29.75 1.1 28.1

55 399 Đinh Hải Yến 08/09/2006 Nữ 025306000813 1 01 15 07 VA 8.75 DI 8.75 GD 9 100 C20 26.5 2.75 29.25 1.28 27.78

56 434 Nguyễn Trịnh Hải Yến 25/11/2006 Nữ 038306014575 2NT  28 12 VA 9.25 SU 9.5 GD 9 100 C19 27.75 0.5 28.25 0.15 27.9
II. NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC  

1 191 Đào Hải Anh 02/02/2006 Nữ 025306012807 2NT  15 03 VA 9.25 SU 9.25 DI 9.75 100 C00 28.25 0.5 28.75 0.12 28.37

2 215 Nguyễn Ngọc Ánh 27/09/2006 Nữ 019306004551 1 01 12 03 VA 9 SU 9 GD 9 100 C19 27 2.75 29.75 1.1 28.1

3 519 Lò Thị Bình 24/02/2006 Nữ 011306002392 1 01 62 03 VA 9.3 SU 8.8 GD 9.4 200 C19 27.5 2.75 30.25 0.92 28.42

4 283 Quàng Thị Dung 18/03/2006 Nữ 014306013865 1 01 14 04 VA 8.75 SU 10 GD 10 100 C19 28.75 2.75 31.5 0.46 29.21

5 226 Nguyễn Ái Duyệt 29/03/2004 Nữ 015304001412 3 01 13 04 VA 8.7 SU 9.4 GD 9.5 200 C19 27.6 2 29.6 0.64 28.24

6 694 Nguyễn Thị Hương Giang 18/03/2006 Nữ 033306001244 2  22 05 TO 9.7 LI 9.1 HO 9.3 200 A00 28.1 0.25 28.35 0.06 28.16

7 538 Hoàng Thị Thu Hà 25/06/2005 Nữ 004305004173 1 01 06 14 VA 8.75 SU 9 DI 9.75 100 C00 27.5 2.75 30.25 0.92 28.42

8 571 Lò Thị Hà 04/07/2006 Nữ 011306008297 1 01 62 03 VA 8.5 SU 9.5 DI 9.5 100 C00 27.5 2.75 30.25 0.92 28.42

9 357 Trần Thu Hà 26/07/2006 Nữ 020306007187 1 01 10 11 VA 8.5 SU 9 DI 9.5 100 C00 27 2.75 29.75 1.1 28.1

10 249 Lỳ Thu Hằng 19/06/2006 Nữ 012306008624 1 01 07 05 VA 8.5 SU 9.25 GD 9.5 100 C19 27.25 2.75 30 1.01 28.26

11 64 Nguyễn Thị Hồng Hân 01/11/2006 Nữ 008306005523 2NT  09 07 VA 8.75 SU 10 DI 9.75 100 C00 28.5 0.5 29 0.1 28.6

12 214 Lành Thị Thu Hiền 21/08/2006 Nữ 020306007938 1 01 10 08 VA 8.25 SU 9.75 GD 9 100 C19 27 2.75 29.75 1.1 28.1

13 125 Bàn Ngọc Hoà 27/08/2006 Nữ 008306004830 1 01 09 05 VA 8.75 SU 8.75 GD 9.75 100 C19 27.25 2.75 30 1.01 28.26

14 122 Ma Đình Việt Hoàng 23/04/2005 Nam 008205005991 1 01 09 02 VA 8.75 SU 8.5 DI 9.75 100 C00 27 2.75 29.75 1.1 28.1

15 536 Lồ Bích Hồng 12/12/2006 Nữ 010306005413 1 01 08 10 VA 9.25 SU 8.5 DI 9.25 100 C00 27 2.75 29.75 1.1 28.1

16 54 Hoàng Bích Huế 03/02/2006 Nữ 006306004381 1 01 11 06 VA 9 SU 9 GD 9.5 100 C19 27.5 2.75 30.25 0.92 28.42
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17 119 Phạm Thuỳ Linh 21/03/2005 Nữ 001305009185 2  01 13 VA 8.5 SU 10 DI 9.5 100 C00 28 0.25 28.25 0.07 28.07

18 671 Trần Thị Lụa 26/03/2006 Nữ 015306001474 1  13 06 VA 9.1 SU 9.3 DI 9.9 200 C00 28.3 0.75 29.05 0.17 28.47

19 385 Diệp Thị Khánh Ly 16/10/2006 Nữ 008306000233 1 01 09 07 VA 8.75 SU 9.5 GD 9 100 C19 27.25 2.75 30 1.01 28.26

20 475 Nguyễn Thị Hoàng Mai 22/09/2006 Nữ 001306060432 1 01 01 17 VA 9.2 SU 8.8 GD 9 200 C19 27 2.75 29.75 1.1 28.1

21 301 Nghiêm Thị Trà My 25/06/2006 Nữ 008306007252 1 01 09 05 VA 8.25 SU 9.75 DI 9.5 100 C00 27.5 2.75 30.25 0.92 28.42

22 184 Hoàng Thị Linh Nga 09/04/2006 Nữ 008306006529 1 01 09 05 VA 8.25 SU 9.5 DI 9.25 100 C00 27 2.75 29.75 1.1 28.1

23 370 Trương Thị Ngọc 03/05/2006 Nữ 008306004580 1 01 09 05 VA 8 SU 9.75 DI 9.25 100 C00 27 2.75 29.75 1.1 28.1

24 219 Bùi Hồng Nhung 28/10/2006 Nữ 017306003732 1 01 23 02 VA 9.25 SU 8.5 DI 9.5 100 C00 27.25 2.75 30 1.01 28.26

25 236 Hoàng Thị Huyền Nhung 04/01/2006 Nữ 006306002934 1 01 11 04 VA 9.25 SU 9.25 GD 9.5 100 C19 28 2.75 30.75 0.73 28.73

26 210 Lò Văn Phúc 27/05/2003 Nam 038203015338 3 01 28 11 VA 8.75 SU 9.5 GD 9.25 100 C19 27.5 2 29.5 0.67 28.17

27 643 Phàn Tông Sơn 09/12/2006 Nam 002206002360 1 01 05 017 VA 9 SU 8.75 DI 9.75 100 C00 27.5 2.75 30.25 0.92 28.42

28 547 Hà Thị Thu Thuỷ 18/03/2006 Nữ 014306002022 1 01 14 12 VA 8.5 SU 9 DI 10 100 C00 27.5 2.75 30.25 0.92 28.42

29 332 Phí Thị Kim Tính 24/08/2006 Nữ 001306060924 1  01 17 VA 9.25 SU 9.5 DI 9.5 100 C00 28.25 0.75 29 0.18 28.43

30 97 Phạm Thuỳ Trang 18/11/2006 Nữ 002306001628 1  05 10 VA 9.25 SU 9.5 DI 9.25 100 C00 28 0.75 28.75 0.2 28.2

31 174 Tạ Thị Mỹ Vân 06/06/2005 Nữ 025305002105 2NT  15 15 VA 9.5 SU 9.25 DI 9.5 100 C00 28.25 0.5 28.75 0.12 28.37

32 308 Vi Thị Hải Yến 26/04/2006 Nữ 040306002694 1 01 29 03 VA 8.6 SU 9 DI 9.4 200 C00 27 2.75 29.75 1.1 28.1
III. NGÀNH: SƯ PHẠM TOÁN HỌC  

1 588 Lục Quỳnh Chi 17/12/2006 Nữ 002306004377 1 01 05 04 TO 8.8 VA 8.6 GD 9.4 200 C14 26.8 2.75 29.55 1.17 27.97

2 39 Triệu Quốc Dương 28/07/2006 Nam 008206009738 1 01 09 07 TO 8.8 LI 8.7 N1 9 200 A01 26.5 2.75 29.25 1.28 27.78

3 222 Nguyễn Phương Hạnh 15/08/2006 Nữ 025306004896 2NT  15 15 TO 8.4 VA 9.25 GD 9.5 100 C14 27.15 0.5 27.65 0.19 27.34

4 358 Lương Thị  Thuý Hường 05/04/2006 Nữ 020306001103 1 01 10 05 TO 8.4 VA 8.5 GD 9 100 C14 25.9 2.75 28.65 1.5 27.4

5 576 Hoàng Lệ Thuỵ Khanh 18/06/2006 Nữ 066306007010 1  40 07 TO 9.6 HO 9.1 SI 8.9 200 B00 27.6 0.75 28.35 0.24 27.84

6 702 Trần Hữu Luật 25/06/2006 Nam 008206005835 1 01 09 04 TO 8.2 LI 9.75 HO 9 100 A00 26.95 2.75 29.7 1.12 28.07

7 87 Nguyễn Duy Thành 27/10/2006 Nam 038206018612 2 07 28 01 TO 8.8 LI 9.3 N1 9.1 200 A01 27.2 1.25 28.45 0.47 27.67

8 479 Nguyễn Đức Thành 21/06/2004 Nam 031204008985 3  03 02 TO 9 LI 9.1 HO 9.6 200 A00 27.7 0 27.7 0 27.7
IV. NGÀNH: KẾ TOÁN  0
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1 131 Ma Thị Phương Anh 30/10/2006 Nữ 008306004804 1 01 09 07 TO 6.3 LI 6.9 HO 7.3 200 A00 20.5 2.75 23.25 2.75 23.25

2 70 Trần Phương Anh 15/02/2006 Nữ 008306007778 2  09 01 TO 8.2 LI 8.2 N1 8.3 200 A01 24.7 0.25 24.95 0.18 24.88

3 294 Hoàng Thị Cành 14/01/2005 Nữ 004305001135 1 01 06 06 TO 7.8 LI 7.3 HO 8 200 A00 23.1 2.75 25.85 2.53 25.63

4 310 Hà Thị Khánh Chi 03/03/2006 Nữ 008306008666 1 01 09 03 TO 7.5 VA 7.7 N1 8.2 200 D01 23.4 2.75 26.15 2.42 25.82

5 151 Lý Đức Chuyên 05/09/2006 Nam 008206000489 1 01 09 04 TO 6.8 LI 7.8 N1 7.4 200 A01 22 2.75 24.75 2.75 24.75

6 281 Hà Thị Bích Diệp 27/04/2006 Nữ 008306007325 1 01 09 05 TO 7 VA 7.75 N1 5.6 100 D01 20.35 2.75 23.1 2.75 23.1

7 127 Seo Thành Đạt 04/07/2006 Nam 008206005390 1 01 09 04 TO 7.7 LI 6.6 HO 6.6 200 A00 20.9 2.75 23.65 2.75 23.65

8 45 Lê Anh Đức 18/06/2006 Nam 015206002002 1  13 06 TO 6.6 LI 8.25 HO 8.25 100 A00 23.1 0.75 23.85 0.69 23.79

9 114 Chu Hương Giang 21/01/2006 Nữ 008306006369 1 01 09 06 TO 6.6 VA 7.4 N1 6.2 200 D01 20.2 2.75 22.95 2.75 22.95

10 626 Nguyễn Hương Giang 07/09/2005 Nữ 001305008793 2  01 13 TO 7.2 LI 8.1 N1 7.5 200 A01 22.8 0.25 23.05 0.24 23.04

11 47 Hoàng Thị Bích Hồng 12/08/2006 Nữ 015306006824 1  13 06 TO 8.7 LI 9.1 HO 9.1 200 A00 26.9 0.75 27.65 0.31 27.21

12 295 Đỗ Thu Hà 19/12/2006 Nữ 002306005458 2  09 01 TO 7.4 LI 7.7 HO 8.2 200 A00 23.3 0.25 23.55 0.22 23.52

13 145 Chu Thị Hồng Hải 29/09/2006 Nữ 008306001763 1 01 09 07 TO 7.2 VA 8 N1 5.4 100 D01 20.6 2.75 23.35 2.75 23.35

14 323 Quan Thị Thu Hiền 22/07/2006 Nữ 008306000286 1 01 09 02 TO 6.8 LI 7.6 N1 6.5 200 A01 20.9 2.75 23.65 2.75 23.65

15 153 Tạ Thanh Hiền 11/07/2006 Nữ 008306004216 1  09 06 TO 7.3 VA 8.2 N1 8 200 D01 23.5 0.75 24.25 0.65 24.15

16 60 Lý Thanh Hoa 28/03/2006 Nữ 008306000109 1 01 09 01 TO 7 LI 7.7 HO 7.7 200 A00 22.4 2.75 25.15 2.75 25.15

17 28 Vũ Thu Hoài 16/05/2006 Nữ 008306003341 1  09 03 TO 7.6 VA 8.25 N1 6 100 D01 21.85 0.75 22.6 0.75 22.6

18 36 Vũ Thu Hoài 25/09/2006 Nữ 008306002033 1  09 01 TO 6.9 VA 8.5 N1 6.3 200 D01 21.7 0.75 22.45 0.75 22.45

19 567 Hứa Ngọc Hoàng 01/01/2006 Nam 008206004843 1 01 09 04 TO 6.9 LI 6.2 N1 6.6 200 A01 19.7 2.75 22.45 2.75 22.45

20 341 Lầu Thị Hồng 24/04/2006 Nữ 011306002488 1 01 62 04 TO 8.3 LI 8.1 HO 8.5 200 A00 24.9 2.75 27.65 1.87 26.77

21 490 Phạm Quang Huy 29/12/2005 Nam 022205001617 2 17 02 TO 7.5 VA 8.1 N1 7.7 200 D01 23.3 0.25 23.55 0.22 23.52

22 607 Nguyễn Thị Thu Huyền 25/11/2006 Nữ 008306001837 1 01 09 04 TO 5.2 VA 8.25 N1 6.2 100 D01 19.65 2.75 22.4 2.75 22.4

23 99 Vũ Thanh Huyền 19/09/2005 Nữ 008305001306 1 01 09 06 TO 5.2 LI 7.4 HO 7.7 200 A00 20.3 2.75 23.05 2.75 23.05

24 76 Bùi Gia Hưng 23/11/2006 Nam 008206000103 2  09 01 TO 7.2 LI 7.4 HO 7.6 200 A00 22.2 0.25 22.45 0.25 22.45

25 644 Đoàn Thu Hương 02/07/2006 Nữ 008306001507 2 01 09 01 TO 6.9 LI 7.2 HO 8.6 200 A00 22.7 2.25 24.95 2.19 24.89

26 41 Vũ Lan Hương 28/07/2005 Nữ 008305000793 1  09 06 TO 6.1 LI 8.1 HO 8.2 200 A00 22.4 0.75 23.15 0.75 23.15
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27 456 Sùng Thị Kết 25/01/2006 Nữ 002306000723 1 01 05 09 TO 6.3 VA 7.1 N1 6.1 200 D01 19.5 2.75 22.25 2.75 22.25

28 290 Nguyễn Khánh Lâm 09/05/2000 Nam 008200002444 3 01 09 05 TO 7 VA 7.1 N1 6.7 200 D01 20.8 2 22.8 2 22.8

29 703 Triệu Hoàng Phúc Lâm 04/11/2006 Nam 008206005006 1 01 09 04 TO 6.3 VA 8.1 N1 6.1 200 D01 20.5 2.75 23.25 2.75 23.25

30 180 Đào Khánh Linh 09/08/2006 Nam 008206004938 2  09 01 TO 6.9 LI 6.5 HO 8.2 200 A00 21.6 0.25 21.85 0.25 21.85

31 170 Phạm Khánh Ly 31/08/2006 Nữ 008306007178 2  09 01 TO 7.3 LI 8.1 HO 8 200 A00 23.4 0.25 23.65 0.22 23.62

32 585 Phạm Phương Ly 12/02/2006 Nữ 008306006350 1  09 04 TO 7.3 VA 7.7 N1 8 200 D01 23 0.75 23.75 0.7 23.7

33 262 Lộc Thị Khánh Ngọc 17/09/2006 Nữ 008306008059 1 01 09 03 TO 6.1 LI 7.1 N1 6.2 200 A01 19.4 2.75 22.15 2.75 22.15

34 26 Ma Thị Ngọc 29/01/2006 Nữ 008306008550 1 01 09 06 TO 6.7 LI 7.2 HO 7.2 200 A00 21.1 2.75 23.85 2.75 23.85

35 570 Nguyễn Thị Bích Ngọc 30/07/2006 Nữ 008306007398 1 01 09 06 TO 6.1 LI 7.1 HO 7.7 200 A00 20.9 2.75 23.65 2.75 23.65

36 611 Trần Thị Thảo Nguyên 11/11/2006 Nữ 008306003892 1 01 09 07 TO 6.5 LI 5.9 HO 7.4 200 A00 19.8 2.75 22.55 2.75 22.55

37 96 Bùi Tạ Như Quỳnh 25/12/2006 Nữ 034306009020 2NT  26 03 TO 7.8 LI 8 HO 7.8 200 A00 23.6 0.5 24.1 0.43 24.03

38 371 Văn Như Quỳnh 19/08/2006 Nữ 008306001163 1  09 01 TO 7.6 VA 7.5 N1 7.6 200 D01 22.7 0.75 23.45 0.73 23.43

39 623 Triệu Ánh Sao 17/09/2006 Nữ 008306001156 2NT 06 09 06 TO 7.3 VA 7.5 N1 7 200 D01 21.8 1.5 23.3 1.5 23.3

40 44 Hoàng Thị Son 27/12/2006 Nữ 008306005139 1 01 09 06 TO 6.8 VA 7.75 N1 5.8 100 D01 20.35 2.75 23.1 2.75 23.1

41 297 Triệu Văn Thanh 26/02/2006 Nam 008206005374 2 01 09 03 TO 6.9 LI 8.2 HO 8 200 A00 23.1 2.25 25.35 2.07 25.17

42 112 Nguyễn Thị Hương Thảo 13/11/2004 Nữ 008304003321 3  09 06 TO 7.6 LI 7.2 HO 7.3 200 A00 22.1 0 22.1 0 22.1

43 379 Nguyễn Thị Thuý 15/11/2006 Nữ 001306025712 2  01 22 TO 8.3 LI 8.9 HO 9 200 A00 26.2 0.25 26.45 0.13 26.33

44 15 Hà Thị Anh Thư 17/01/2006 Nữ 008306000519 1 01 09 04 TO 6.8 VA 7.5 N1 7.2 200 D01 21.5 2.75 24.25 2.75 24.25

45 263 Lương Thị Thuỷ Tiên 18/09/2006 Nữ 008306001690 1 01 09 03 TO 6.5 LI 7.6 HO 7.4 200 A00 21.5 2.75 24.25 2.75 24.25

46 673 Lê Huyền Trang 13/11/2006 Nữ 015306005111 1 01 13 04 TO 6.1 VA 7.1 N1 7 200 D01 20.2 2.75 22.95 2.75 22.95

47 116 Đặng Thuỳ Trang 12/05/2006 Nữ 008306004074 1 01 09 06 TO 6.5 LI 6.9 N1 7 200 A01 20.4 2.75 23.15 2.75 23.15

48 19 Ma Thị Trang 26/07/2005 Nữ 008305005546 1 01 09 06 TO 5.4 LI 7.5 HO 7.3 200 A00 20.2 2.75 22.95 2.75 22.95

49 3 Tô Đức Trường 01/10/2006 Nam 008206003442 2 01 09 01 TO 6.2 LI 7.5 HO 7.8 200 A00 21.5 2.25 23.75 2.25 23.75

50 200 Nguyễn Kim Tuấn 15/10/2006 Nam 008206006172 1 01 09 06 TO 7.3 LI 7.3 HO 7.4 200 A00 22 2.75 24.75 2.75 24.75

51 693 Trần Thị Hải Tuyên 21/12/2006 Nữ 008306006583 1 01 09 04 TO 6.6 LI 7.3 HO 7.5 200 A00 21.4 2.75 24.15 2.75 24.15

52 288 La Minh Vũ 04/11/2005 Nam 008205008523 1 01 09 03 TO 7.7 LI 7.5 HO 7.2 200 A00 22.4 2.75 25.15 2.75 25.15
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53 78 Lê Trường Vũ 28/04/2006 Nam 008206006779 2  09 01 TO 6.9 LI 9.1 HO 8.2 200 A00 24.2 0.25 24.45 0.19 24.39

54 91 Đặng Hải Yến 12/08/2006 Nữ 008306006432 1  09 06 TO 7.1 LI 7 HO 7.3 200 A00 21.4 0.75 22.15 0.75 22.15

V. NGÀNH: DƯỢC HỌC  
1 72 Đinh Thị Lan Anh 08/08/2006 Nữ 037306008148 2  09 01 VA 8.4 LI 8.8 HO 9.4 200 C05 26.6 0.25 26.85 0.11 26.71

2 81 Khuất Thuỳ Anh 10/05/2006 Nữ 008306002005 2  09 01 TO 8.3 LI 8.1 HO 8.9 200 A00 25.3 0.25 25.55 0.16 25.46

3 85 Nguyễn Thị Hoàng Ánh 23/12/2006 Nữ 008306000186 1 01 09 07 TO 7.2 HO 8.1 SI 7.5 200 B00 22.8 2.75 25.55 2.64 25.44

4 609 Đặng Thuỳ Châm 18/07/2006 Nữ 008306003605 1 01 09 05 TO 8 LI 9.1 HO 8.4 200 A00 25.5 2.75 28.25 1.65 27.15

5 59 Triệu Thanh Hoa 11/02/2006 Nữ 008306001978 2 06 09 01 VA 8 LI 8.4 HO 8.3 200 C05 24.7 1.25 25.95 0.88 25.58

6 65 Hoàng Thu Huyền 16/02/1999 Nữ 008199000682 3  09 01 TO 9.1 LI 8.6 HO 8.3 200 A00 26 0 26 0 26

7 331 Nguyễn Thị Linh 01/01/2006 Nữ 040306004306 2NT  29 12 TO 8.2 HO 7.8 SI 9.1 200 B00 25.1 0.5 25.6 0.33 25.43

8 298 Nguyễn Phương Thảo 30/08/2006 Nữ 008306000226 1  09 06 VA 8.3 LI 9 HO 8.5 200 C05 25.8 0.75 26.55 0.42 26.22

9 62 Phạm Thu Trang 07/01/2006 Nữ 008306000603 1  09 05 TO 8.3 LI 8.6 HO 8.3 200 A00 25.2 0.75 25.95 0.48 25.68
B. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  
I. NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON  

1 100 Ma Quỳnh Chi 02/05/2006 Nữ 015306008104 1 01 13 04 VA 9 SU 7.75 DI 8.75 100 C00 25.5 2.75 28.25 1.65 27.15

2 408 Hoàng Thanh Diệp 11/09/2006 Nữ 014306006721 1 01 14 11 VA 8.25 SU 8 GD 9.25 100 C19 25.5 2.75 28.25 1.65 27.15

3 653 Hoàng Minh Dung 05/12/2005 Nữ 002305002547 1 01 05 10 VA 8.5 SU 8.25 DI 9.25 100 C00 26 2.75 28.75 1.47 27.47

4 220 Lò Thị Duyên 02/12/2006 Nữ 014306007504 1 01 14 02 VA 8 DI 9 GD 8.75 100 C20 25.75 2.75 28.5 1.56 27.31

5 108 Lê Thị Giang 15/04/2006 Nữ 038306028808 2NT  28 15 VA 9 SU 9 DI 9 100 C00 27 0.5 27.5 0.2 27.2

6 443 Lò Thị Hải 24/10/2005 Nữ 014305000362 1 01 14 02 VA 7.5 SU 8.75 DI 9.25 100 C00 25.5 2.75 28.25 1.65 27.15

7 90 Lèng Thị Hạnh 19/08/2006 Nữ 011306000834 1 01 62 10 VA 8.6 DI 8.2 GD 9.1 200 C20 25.9 2.75 28.65 1.5 27.4

8 156 Lỗ Thị Hằng 22/10/2006 Nữ 026306010377 2NT  16 07 VA 9 DI 8.75 GD 9.5 100 C20 27.25 0.5 27.75 0.18 27.43

9 234 Nguyễn Thị Hồng 11/09/2006 Nữ 033306000645 2NT  22 03 VA 8.6 SU 8.9 DI 9.4 200 C00 26.9 0.5 27.4 0.21 27.11

10 682 Nguyễn Thị Thu Hương 20/03/2006 Nữ 026306009940 2NT  16 07 VA 8.75 SU 9.25 DI 9.25 100 C00 27.25 0.5 27.75 0.18 27.43

11 459 Chảo Thị Ngọc Kiên 20/08/2006 Nữ 012306000086 1 01 07 01 VA 8.2 SU 8.4 DI 8.8 200 C00 25.4 2.75 28.15 1.69 27.09

12 38 Phan Hồng Linh 21/04/2006 Nữ 008306008243 1 01 09 06 VA 7.5 DI 8.75 GD 9.25 100 C20 25.5 2.75 28.25 1.65 27.15

13 491 Nguyễn Ngọc Mai 01/03/2006 Nữ 030306008119 2NT  21 11 VA 8.5 SU 8.75 GD 10 100 C19 27.25 0.5 27.75 0.18 27.43
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14 302 Nguyễn Thị Thuý Nga 09/02/2006 Nữ 030306006795 2  21 04 TO 8.4 VA 8.75 GD 9.75 100 C14 26.9 0.25 27.15 0.1 27

15 659 Phạm Như Nguyệt 24/06/2006 Nữ 038306003019 1 01 28 07 VA 7.9 SU 8.7 GD 8.8 200 C19 25.4 2.75 28.15 1.69 27.09

16 195 Cao Thị Hồng Nhung 17/03/2006 Nữ 025306000745 2NT  15 19 VA 8.75 DI 9.25 GD 9 100 C20 27 0.5 27.5 0.2 27.2

17 330 Bùi Ngọc Quỳnh 08/08/2006 Nữ 011306002752 1 0 62 03 VA 8.7 DI 9.1 GD 8.9 200 C20 26.7 0.75 27.45 0.33 27.03

18 545 Trần Như Quỳnh 19/07/2005 Nữ 022305001156 2 01 17 06 VA 8.4 DI 8.7 GD 9 200 C20 26.1 2.25 28.35 1.17 27.27

19 548 Lù Phương Thảo 24/12/2006 Nữ 014306000150 1 01 14 03 VA 8.1 SU 8.6 DI 8.8 200 C00 25.5 2.75 28.25 1.65 27.15

20 699 Văn Thị Thắm 17/04/2006 Nữ 042306011281 2NT  30 25 VA 8.5 DI 8.9 GD 9.4 200 C20 26.8 0.5 27.3 0.21 27.01

21 382 Lường Thị Thu 19/02/2005 Nữ 014305011977 1 01 14 07 VA 7.5 SU 8.75 DI 9.75 100 C00 26 2.75 28.75 1.47 27.47

22 61 Vương Thu Thuỷ 06/12/2006 Nữ 008306008605 1  09 05 VA 8.75 DI 9.25 GD 9.25 100 C20 27.25 0.75 28 0.28 27.53

23 404 Lò Thị Thuý 20/06/2006 Nữ 011306001751 1 01 62 04 VA 8 SU 9 GD 9 200 C19 26 2.75 28.75 1.47 27.47

24 389 Lù Thị Thuý 06/10/2006 Nữ 002306010888 1 01 05 017 VA 7.8 SU 8.6 DI 9 200 C00 25.4 2.75 28.15 1.69 27.09

25 550 Phạm Minh Trang 12/05/2006 Nữ 015306000737 1 01 13 07 VA 7.6 DI 8.2 GD 9.7 200 C20 25.5 2.75 28.25 1.65 27.15

26 322 Ma Thị Tin 21/06/2005 Nữ 008305001839 1 01 09 02 VA 7.75 SU 8.25 GD 9.75 100 C19 25.75 2.75 28.5 1.56 27.31

27 523 Quàng Thị Tươi 05/10/2002 Nữ 011302006102 3 01 62 03 VA 8 SU 9.25 DI 9.25 100 C00 26.5 2 28.5 0.93 27.43

28 152 Đặng Thị Tú Uyên 19/09/2006 Nữ 008306006341 1 01 09 05 VA 8.25 DI 9.25 GD 8.25 100 C20 25.75 2.75 28.5 1.56 27.31

(Ấn định danh sách này là: 187 thí sinh)
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